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Câu 1: Tìm số hạng không chứa 
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Câu 2: Điều kiện xác định của bất  phương trình 
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Câu 3: Xác định tất cả các giá trị của 
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 có tập xác định là 
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Câu 4: Cho cấp số nhân 
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 . Hỏi số 2048 là số hạng thứ mấy của CSN

A. 12
B. 9
C. 11
D. 10

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
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 có nghiệm:
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Câu 6: Cho hình chóp 
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 có đáy là tứ giác 
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 có các cạnh đói không song song. Giả sử
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Câu 7: Tập xác định của hàm số 
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Câu 8: Diện tích 
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 có độ dài các cạnh 
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Câu 9: Tính tổng  
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Câu 10: Cho một đa giác đều gồm 
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 nội tiếp trong đường tròn tâm 
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 . Biết rằng số tam giác có các đỉnh là 3 trong 
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 đỉnh nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 
[image: image55.wmf]2

n

 đỉnh. Khi đó 
[image: image56.wmf]n

 nằm trong khoảng nào sau đây
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Câu 11: Một người gửi tiết kiệm số tiền 80.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất là 6,9% /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo.  Hỏi sau đúng 5 năm người đó rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con số nào sau đây. (Giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra)

A. 107.667.000 đồng
B. 105.370.000 đồng
C. 116.570.000 đồng
D. 111.680.000 đồng.

Câu 12: Cho [image: image62.png]nk € N;k < n.



 Trong các công thức sau công thức nào đúng:
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Câu 13: Tập tất cả các giá trị của tham số 
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để phương trình 
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 có đúng hai nghiệm phân biệt là nửa khoảng 
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Câu 14: Cho hình chóp 
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 có đáy là hình bình hành. Các điểm 
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 lần lượt là trọng tâm các tam giác 
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Câu 15: Trên hệ trục tọa độ
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 . Khi đó tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
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A. 6
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 16: Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thuộc khoảng 
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 . Tính tổng tất cả các phần tử của S
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Câu 17: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình 
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 trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là:

A. 2
B. 6
C. 4
D. 5

Câu 18: Cho biểu thức 
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 . Giá trị 
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 thuộc khoảng nào sau đây để biểu thức  trên có GTNN bằng 18
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Câu 19: Phương trình chính tắc của Elip có tiêu điểm 
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Câu 20: Lớp 
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 có 8 học sinh giỏi trong đó có 6 nam và 2 nữ. Cần chọn mỗi lớp 2 học sinh giỏi đi dự đại hội thi đua của trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 4 học sinh được chọn có 2 nam và 2 nữ

A. 594
B. 3060
C. 648
D. 1155

Câu 21: Trong các dãy số 
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Câu 22: Từ các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một

A. 9
B. 6
C. 8
D. 3

Câu 23: Cho cấp số cộng 
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Câu 24: Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
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 để bất phương trình 
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A. 8
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C. 9
D. 7

Câu 25: Số  6303268125 có bao nhiêu ước số nguyên

A. 240
B. 720
C. 420
D. 630

Câu 26: Trên hệ trục tọa độ 
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 có một véc tơ pháp tuyến là
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Câu 27: Số nghiệm của phương trình 
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C. 4
D. 1
Câu 28: Cho khai triển: 
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. Xác định 
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Câu 29: GTLN, GTNN của hàm số 
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Câu 30: Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng nào
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Câu 31: Việt Nam là quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á với dân số ước tính là 93,7 triệu dân vào đầu năm 2019. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và là quốc gia đông dân thứ 8 của Châu Á. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,2%. Giả sử tỷ lệ tăng dân số từ năm 2019 đến năm 2031 không thay đổi thì dân số nước ta đầu năm 2031 khoảng bao nhiêu

A. 118,12 triệu người

B. 106,12 triệu người

C. 116,12 triệu người

D. 108,12 triệu người

Câu 32: Họ nghiệm của phương trình 
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Câu 33: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng
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Câu 34: Tính tổng 
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A. 19680
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C. 19684
D. 19678

Câu 35: Cho phương trình bậc hai 
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 . Mệnh đề nào đúng:

A. Phương trình có nghiệm duy nhất 
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B. Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt 
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C. Tồn tại một giá trị 
[image: image174.wmf]m

để phương trình có nghiệm kép.
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Câu 36: Cho dãy số 
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Câu 37: Trên hệ trục tọa độ 
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Câu 38: Cho dãy số 
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 . Xác định 
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Câu 39: Cho tứ diện đều 
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 song song với mặt phẳng 
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Câu 40: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ 3 thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng và một mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 41: Trên hệ trục tọa độ 
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 . Viết phương trình đường thẳng 
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Câu 42: Cho hình chóp 
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Câu 43: Xác suất bắn trúng mục tiêu mỗi lần của một xạ thủ là 0,8. Người này độc lập bắn 2 lần vào mục tiêu. Tính xác suất để cả hai lần đều bắn trúng

A. 0,64
B. 0,8
C. 1,6
D. 0,4

Câu 44: Trên hệ trục tọa độ 
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Câu 45: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai:

A. Phép vị tự biến một góc thành một góc bằng nó.

B. Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

C. Phép vị tự tỷ số 
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D. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

Câu 46: Trên hệ trục tọa độ 
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Câu 47: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.

B. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục.

C. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng qua tâm

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.

Câu 48: Cho phương trình 
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 . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của 
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Câu 49: Hàm số 
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Câu 50: Số nguyên dương 
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